
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-SXD      Thanh  Hoá, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây 

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 09/4/2025 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ 

chức ngày 30/6/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 46 cá nhân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, các thành viên của Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, các cá nhân có tên trong danh 

sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QL PT&NL, Đ.Sơn.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Lại Thế Khái 



 

 

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Kèm theo Quyết định             /QĐ-SXD ngày          /        /2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa) 

 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 

Số 

CMND/hộ 

chiếu/thẻ 

Ngày cấp Nơi cấp 
Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00042993 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
20/05/1990 038090000779 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

2 
THH-

00059856 
Trần Văn Hữu 10/09/1984 038084005646 18/09/2024 Bộ Công an 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư đô 

thị 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

3 
THH-

00201842 
Lê Thị Thuỳ Linh 23/09/2000 038300012315 18/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây 

Dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kinh 

tế xây dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          
Định giá xây 

dựng 
III 

4 
THH-

00042972 
Trịnh Ngọc Mạnh 10/12/1985 038085015909 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật tài 

nguyên 

nước 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

5 
THH-

00042974 
Đỗ Đình Chinh 19/05/1987 038087022904 09/05/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư cấp 

thoát nước 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 



 

 

3 

6 
THH-

00032081 
Lê Văn Hoàng 16/05/1985 038085052009 18/04/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Xây 

Dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Thiết kế xây 

dựng công trình 

(Kết cấu công 

trình) 

II 

          

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

7 
THH-

00081479 
Nguyễn Văn 

Thắng 
09/06/1983 038083028209 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Bách 

Khoa, Đại 

học Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

nghệ điện 

kỹ thuật 

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình 

II 

8 
THH-

00046572 
Trịnh Văn Quyết 14/01/1977 038077008974 20/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Thuỷ 

lợi 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
II 

9 
THH-

00059849 
Trịnh Văn Chất 01/02/1992 038092014585 04/06/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

10 
THH-

00097942 
Nguyễn Mạnh 

Linh 
16/03/1986 038086006864 10/01/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

11 
THH-

00057070 
Mai Văn Khanh 19/05/1984 038084007397 17/05/2024 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

TP Hồ 

Chí Minh 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

12 
THH-

00089905 
Đặng Thanh 

Minh 
12/11/1976 038076036550 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Vinh 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

Công 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 
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nghiệp 

13 
THH-

00190112 
Bùi Đức Hùng 23/09/1980 038080014984 21/02/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

14 
THH-

00077902 
Mai Văn Bằng 24/08/1982 038082039231 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

dân lập 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 

Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

          
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          
Định giá xây 

dựng 
II 

15 
THH-

00038483 
Lê Thanh Tuấn 09/07/1985 038085002540 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

16 
THH-

00178505 
Nguyễn Đình Phú 01/09/1997 038097030191 03/06/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật vật 

liệu xây 

dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          
Định giá xây 

dựng 
III 

17 
THH-

00201843 
Nguyễn Văn Nhật 05/02/1998 038098024693 01/03/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          
Định giá xây 

dựng 
III 

18 
THH-

00201844 
Lê Minh Châu 06/09/1999 038099008462 17/09/2024 Bộ Công an 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 
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19 
THH-

00019076 
Trần Hùng Thành 02/10/1979 038079037091 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

20 
THH-

00097945 
Nguyễn Xuân 

Trường 
18/03/1982 038082037938 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

21 
THH-

00094187 
Nguyễn Khắc Hà 11/10/1960 038060008984 04/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Vừa 

học 

vừa 

làm 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

Công 

nghiệp 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

22 
THH-

00093241 
Nguyễn Hữu 

Ngọc 
17/07/1980 033080005682 05/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

23 
THH-

00071178 
Nguyễn Văn Hoà 28/05/1992 038092042916 11/11/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

24 
THH-

00058496 
Ngô Văn Huy 05/08/1985 038085037868 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

          
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

25 
THH-

00071185 
Phạm Văn Lực 05/03/1980 038080011769 05/05/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 
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Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
II 

26 
THH-

00201845 
Nguyễn Quốc 

Thịnh 
05/12/1987 038087023728 05/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

27 
THH-

00201846 
Lê Huy Hoàng 14/10/2000 038200013151 05/10/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          

Thiết kế xây 

dựng công trình 

(công trình 

đường bộ) 

III 

          

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

28 
THH-

00062295 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
19/11/1980 038080015442 05/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình Biển-

Dầu khí 

Định giá xây 

dựng 
II 

29 
THH-

00075467 
Phạm Mạnh 

Hùng 
15/07/1979 001079013161 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
II 

30 
THH-

00201847 
Lê Huy Hoà 25/12/1986 038086019323 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

          

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

31 
THH-

00121429 
Nguyễn Văn Lam 10/06/1985 038085030864 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

Đại học 

Thuỷ lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
II 
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chính về trật tự 

xã hội 

trình 

32 
THH-

00201848 
Bùi Đức Long 30/09/1979 038079032766 28/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

33 
THH-

00201849 
Dương Đức 

Giang 
05/08/2000 038200003163 17/04/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

34 
THH-

00196123 
Lê Duy Trung 15/07/1983 038083018469 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

35 
THH-

00050148 
Nguyễn Xuân 

Định 
29/12/1990 038090055389 03/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

công 

nghiệp 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật Điện, 

điện tử 

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình 

III 

36 
THH-

00009880 
Lê Thanh Tùng 12/02/1983 038083005259 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

37 
THH-

00201850 
Nguyễn Tất 

Thắng 
06/08/2000 038200016352 25/05/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Thiết kế xây 

dựng công trình 

(kết cấu công 

trình) 

III 

          

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

38 
THH-

00201851 
Lê Văn Nguyện 23/09/1986 038086018814 15/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật mỏ 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

39 
THH-

00201852 
Nguyễn Duy 

Long 
08/09/1992 038092028034 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 
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xã hội học trình giao 

thông 

          
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

40 
THH-

00201853 
Lê Huy Luận 25/02/1988 038088069801 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

CN 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

nghê kỹ 

thuật giao 

thông 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

41 
THH-

00201854 
Trịnh Đức Anh 15/10/1992 038092006843 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Lương 

Thế Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

42 
THH-

00201855 
Hoàng Ngọc Vui 05/02/1996 038096001431 03/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

III 

          
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

43 
THH-

00042150 
Lữ Hồng Dương 17/10/1981 038081001515 17/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

trình giao 

thông công 

chính 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

          
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
III 

44 
THH-

00097077 
Nguyễn Văn Can 20/09/1971 038071010969 15/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

Thuỷ lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

trình Thuỷ 

Lợi 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

45 
THH-

00077876 
Trần Văn Thanh 11/10/1988 038088002471 04/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 

46 
THH-

00092203 
Lê Xuân Hùng 25/11/1987 038087002129 20/05/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình 

II 
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xã hội 
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